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TÓM TẮT 

Bệnh viêm thận ở động vật thuộc lớp chim (avian nephritis) là bệnh truyền nhiễm gây ra bởi một số loại virus, 
trong đó có virus gây bệnh Viêm phế quản truyền nhiễm (Infectious bronchitis virus, IBV) và Avian nephritis virus 
(ANV). Ở Việt Nam, bệnh tích viêm thận thường được chẩn đoán liên quan tới IBV. Trong nghiên cứu này, kỹ thuật 
RT-PCR được dùng để phát hiện ANV. Kết quả đã phát hiện ANV ở ca bệnh có bệnh tích viêm thận tích muối urat và 
âm tính với IBV. Giải mã và phân tích trình tự gen ORF1a của chủng G19.24.2 cho thấy chủng này tương đồng 
95,3% so với chủng ANV/CHN/BJCP510-2/2018 (MN732558) phát hiện tại Trung Quốc năm 2018. Dựa vào đặc 
điểm phân nhánh của cây phát sinh chủng loại, chủng ANV phát hiện trong nghiên cứu được xếp vào genotype 7. 

Từ khóa: Avian nephritis virus, RT-PCR, đặc điểm sinh học phân tử. 

A Preliminary Investigation of Avian Nephritis Virus (ANV) in Vietnam 

ABSTRACT 

Avian nephritis is an infectious diseases induced by several viruses, such as Infectious bronchitis virus (IBV) and 
Avian nephritis virus (ANV). In Vietnam, uric acid nephropathy found in sick chickens is commonly assigned as an 
infectious bronchitis virus-nephrosis form. In this report, RT-PCR method was applied for ANV detection. The 
presence of ANV was confirmed in a sick chick having nephritis with urate deposition in the absence of IBV infection. 
By genetic comparision of ORF1a sequences with the length of 447 nucleotides, the G19.24.2 virus strain were 
95.30% similarity with a well characterized ANV/CHN/BJCP510-2/2018 strain (GenBank accession MN732558) 
detected in China in 2018. By phylogenetic classification, the ANV strain detected in this study was grouped with 
genotype 7 of ANV. 

Keywords: Avian nephritis virus, RT-PCR, molecular characterization. 
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Virus Tên mồi Trình tự (5’-3’) Nguồn gốc 

IBV UTR1 GCTCTAACTCTATACTAGCCTAT Adzhar & cs. (1996) 

UTR2 AAGGAAGATAGGCATGTAGCTT 

UTR3 GTCCTAGTGCTGTACCCTCG 

UTR4 GTCTATCGCCAGGGAAATGTCT 

ANV ORF1a.F AGATACGCTTGCTCGTCTTG Mandoki & cs. (2006) 

ORF1a.R CCTCTAACCGGCGATATTCT 
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